[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Trồng và chăm sóc, duy trì cây xanh khu vực cửa khẩu Tà Lùng.
- Dự toán mua sắm: Trồng và chăm sóc, duy trì cây xanh khu vực cửa khẩu Tà Lùng.
- Tên Chủ đầu tư: Văn phòng quản lý cửa khẩu Tà Lùng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2026 (theo Quyết định số 338/QĐ-BQLKKT ngày 25/12/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng).
- Thời gian thực hiện: Năm 2026.
2. Mục tiêu công việc:
Trồng và chăm sóc, duy trì cây xanh khu vực cửa khẩu Tà Lùng.
Khối lượng công việc cụ thể như sau:
	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng chi tiết

	
	
	
	

	1
	DUY TRÌ CÂY XANH
	
	

	1.1
	Cắt tỉa các cành cây lòa xòa, tỉa nhánh tọa độ thoáng tầm nhìn, khoảng sáng tán cây từ 2,5-3m (7 tháng)
	1 cây/năm
	170,00

	1.2
	Phát cỏ bằng thủ công (3 lần/ 7 tháng)
	100m2/lần
	7,50

	1.3
	Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng thủ công (56 lần/7 tháng)
	100m2/lần
	140,00

	1.4
	Duy trì cây cảnh trổ hoa; Cây cảnh không tạo hình (7 tháng)
	100 cây/năm
	1,70

	1.5
	Duy trì cây cảnh trổ hoa; Cây cảnh có tạo hình (7 tháng)
	100 cây/năm
	0,40

	1.6
	Duy trì cây bóng mát loại 1 (7 tháng)
	1 cây/năm
	1552,00

	1.7
	Duy trì cây bóng mát loại 2 (7 tháng)
	1 cây/năm
	280,00

	1.8
	Quét vôi gốc cây; Cây loại 1 (1 lần/7 tháng)
	1 cây
	1552,00

	1.9
	Quét vôi gốc cây; Cây loại 2 (1 lần/7 tháng)
	1 cây
	280,00

	1.10
	Quét vôi gốc cây; Cây loại 3 (1 lần/7 tháng)
	1 cây
	24,00

	1.11
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giống ( 1 lần/7 tháng)
	100m2/lần
	0,40

	1.12
	Duy trì cây cảnh trổ hoa; Cây cảnh không tạo hình (7 tháng)
	100 cây/năm
	1,00

	1.13
	Duy trì cây hàng rào; hàng rào cao <1m (7 tháng)
	100m2/năm
	0,30

	2
	MUA SẮM CÂY XANH
	
	

	2.1
	Bộ ly trắng (chất liệu xi măng cao 1m, Đ/K miệng ly 1m, trồng hoa dừa thái nhiều màu đặt trang trí)
	bộ
	25,00

	2.2
	Hoa dừa thái trồng vào bộ ly (Bịch hoa dừa thái nhiều màu, cao 25-30cm mỗi bịch từ 5-10 ngọn đã nở hoa trồng vào bộ ly tạo thành thảm ly kín hoa tạo hình mâm xôi trang trí mỗi bộ ly trồng 60 bịch)
	bịch
	1500,00

	2.3
	Cây Sang cao từ 4m-5m, Đ/K gốc từ 20-25cm
	cây
	2,00

	2.4
	Trồng mẫu đơn thành thảm kín 04 bồn quanh cột mốc (Cây mẫu đơn hoa đỏ, cao 60cm, rộng 60cm, đã trưởng thành nhiều hoa kín, trồng 1m2 04 cây thành thảm kín tán xen tán (21,25*4=85 cây)
	cây
	85,00

	2.5
	Cây bóng mát đường kính gốc 15-20cm, cao 3-4m
	cây
	30,00


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Thành phần các công việc 
a. Phát thảm cỏ thuần chủng, không thuần chủng bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.
b. Làm cỏ tạp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.
- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
c. Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.
- Bón phân vi sinh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
d. Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
e. Duy trì cây cảnh tạo hình
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa cây theo hình quy định.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
f. Công tác thay hoa bồn hoa
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
 - Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.
 - Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.
 - Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
 - Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
g. Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
 - Phun thuốc trừ sâu cỏ.
 - Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.
 - Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
3.2. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn lao động; Đối với công nhân phải được tập huấn an toàn lao động; Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao động.
- Trong quá trình thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh tại hiện trường, Nhà thầu phải có sơ đồ chỉ dẫn, biển báo những nơi nguy hiểm, cảnh giác người qua lại trong quá trình thực hiện đối với những công tác có ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến.
- Trong quá trình thực hiện phải dùng các loại phương tiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tuân thủ các quy định về vận hành máy, thiết bị thi công.
- Nhà thầu phải áp dụng các chính sách về bảo hiểm lao động và công tác trang bị bảo hộ lao động; tổ chức học tập và tập huấn cho các công nhân về an toàn lao động; tổ chức bộ máy quản lý an toàn lao động trên công trường.
3.3. Yêu cầu về huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thực hiện gói thầu
Tùy theo tiến độ và khối lượng công việc, nhà thầu có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị thi công cho phù hợp.
Tuy nhiên, để công việc thực hiện có hiệu quả, yêu cầu tại hiện trường phải có:
- Nhân sự: Nhà thầu tự chủ động chuẩn bị nhân sự quản lý thực hiện chăm sóc, duy trì cây xanh theo hợp đồng, có tổ, đội ngũ quản lý và công nhân có kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện duy trì đảm bảo chất lượng, tiến độ;
- Thiết bị: Nhà thầu tự chuẩn bị thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu (hoặc đi thuê) đảm bảo để thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ, vận chuyển vật tư, phế thải ..., và tổ chức thực hiện duy trì đảm bảo chất lượng, tiến độ.
3.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu cho môi trường.
- Nhà thầu cần thực hiện là lập kế hoạch và biện pháp quản lý các chất thải như cành, lá cây... bao gồm:
+ Chọn vị trí bãi thải và cách xử lý chất thải hợp lý.
+ Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thực hiện tại hiện trường đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, đảm bảo an toàn cho mọi phương tiện giao thông.
+ Vận chuyển đến bãi thải quy định hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến đất canh tác, sinh hoạt cũng như nguồn nước của nhân dân.
3.5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện;
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật giải pháp thực hiện của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định.
- Trong quá trình thực hiện Nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng công việc. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải được ghi chép vào sổ nhật ký. Đối với các tài liệu cơ bản, biên bản nghiệm thu... Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu trữ cả ở hiện trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ Giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.
- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, thực hiện lại các hạng mục công việc mà kết quả kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện lại, giám sát, kiểm tra và các chi phí khác nảy sinh từ việc thực hiện lại của Nhà thầu.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm định lại vật tư, vật liệu và sản phẩm đưa vào sử dụng theo qui định hiện hành. Vật liệu, vật tư phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và xuất trình các giấy tờ liên quan về nguồn gốc, xuất xứ với giám sát trước khi nhập vào công trường. Trước khi đưa vật tư, vật liệu vào sử dụng phải được kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành; Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại hiện trường;
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc; phạt vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không rõ nguồn gốc, không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, nghiệm thu chất lượng dịch vụ để khẳng định các công tác dịch vụ có chất lượng phù hợp với yêu cầu của hợp đồng và tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn định mức dự toán được quy định tại Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng cũng như các quy định khác. Bất kỳ công tác dịch vụ nào qua kiểm tra, nghiệm thu mà không đạt chất lượng theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm khác phục chất lượng dịch vụ để đáp ứng đúng các yêu cầu của hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng khắc phục chất lượng dịch vụ, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc khắc phục đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

